
         

 
 

 
BẢNG 01: KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN  

Stt Tên chất thải ĐVT Khối lượng Ghi chú 

1 
Rác thải sinh hoạt và rác thải 

công nghiệp 
Kg 804.816 

Thời gian thực hiện là 

12 tháng kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực. 

Tần suất thu gom: Hàng 
ngày 

2 Chất thải nguy hại bao gồm: 

Khoán kỳ 6 tháng  

(≤200kg/kỳ) 
400 

Chất thải nguy hại thu 

gom định kỳ 06 
tháng/lần (mỗi lần ≤ 

200kg) 

2.1 
Bóng đèn huỳnh quang thải  

(Mã CTNH: 16 01 06) 

2.2 
Hộp mực in thải  

(Mã CTNH: 08 02 04) 

2.3 
Pin, ắc quy thải  

(Mã CTNH: 16 01 12) 

2.4 
Dầu nhớt thải 

(Mã CTNH: 17 02 03) 

2.5 
Giẻ lau, bao tay nhiễm TPNH 

(Mã CTNH: 18 02 01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  


